
BÊNH AN CHĂM SOĆ ̣́

Khoa:………

PHÂN I: THU THÂP D  KIÊǸ ̣̃ Ư ̣

I. Phân hanh chinh̀ ̀ ́

1. Ho va tên bênh nhân:                            Tuôi:      Gi i:      Phong:       Gi ng:̀ ́ ̀ ̣̀ ̣ ̉ ơ ươ

2. Nghê nghiêp:̀ ̣

3. Dân tôc:̣

4. Đia chi liên lac:̣ ̉ ̣

5. Đia chi bao tin:̣́ ̉

6. Ngay, gi  vao viên:̀ ̀ ̀ơ ̣

7. Ngay, gi  lam bênh an:̀ ̀ ̀ ́ơ ̣

8. Chân đoan:́̉

­ Chân đoan vao viên (nêu co): ́ ̀ ́ ́̉ ̣

­ Chân đoan hiên tai:́̉ ̣ ̣

II. Bênh s :̣ ử

1. Ly do vao viên (ly do đên kham): Th ng la triêu ch ng c  năng, cung co thê lá ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ̣̀ ươ ̣ ư ơ ̉  
môt triêu ch ng th c thê lam bênh nhân kho chiu hoăc quan tâm đi kham va nhâp viên.́ ̀ ́ ́ ̣̀ ̣ ư ự ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣  
Th ng không qua 3 triêu ch ng, triêu ch ng đ c diên ta theo t  ng  cua bênh nhân.̀ ́ ́ ́ ̃ ̀ ̃ươ ̣ ư ̣ ư ượ ̉ ư ư ̉ ̣

2. Qua trinh bênh ly: ́ ̀ ̣́

­ La diên tiên bênh t  khi bênh kh i phat cho đên luc nhâp viên (nêu lam bênh aǹ ̃ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣́ ư ̣ ở ̣ ̣ ̣  
ngay luc nhâp viên), phân sau nhâp viên (nêu lam bênh an môt th i gian sau). ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ơ

­ Diên tiên bênh bao gôm nh ng triêu ch ng xuât hiên theo th  t  th i gian va cõ ́ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣́ ư ̣ ư ̣ ư ự ơ  
môi quan hê gi a cac triêu ch ng đo kê ca phân đ c kham, chân đoan, điêu tri.́ ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣̀ ư ̣ ư ̉ ̉ ượ ̉ ̣

­  Bênh kh i  phat  cach ngay nhâp viên  bao  lâu (th i  gian  tinh băng gi ,  ngay,́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣̀ ở ̣ ̣ ơ ơ  
thang…), co cac triêu ch ng gi (kê theo th  t  th i gian), quan hê v i nhau thê nao (nôń ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣̀ ư ̉ ư ự ơ ̣ ơ  
lam giam đau, …). Bênh nhân đ c kham, chân đoan, đa điêu tri gi va tiên triên ra sao v ì ́ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ́̉ ̣ ượ ̉ ̣ ̉ ơ  
điêu tri đo, …̀ ̣́

+ Hiên tai: Mô ta cac triêu ch ng c  năng chu quan cua bênh nhân khi bênh nhân trá ̣́ ̣ ̉ ̣ ư ơ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ 
l i cac câu hoi cua điêu d ng:̀ ́ ̀ ̃ơ ̉ ̉ ươ
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­ Cac triêu ch ng xuât hiên trong phân bênh s : triêu ch ng nao con, triêu ch nǵ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣́ ư ̣ ̣ ử ̣ ư ̣ ư  
nao hêt, co thay đôi tinh chât cac triêu ch ng đo hay không?̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́̉ ̣ ư

­ Cac mô ta cac triêu ch ng, dâu hiêu khac ma điêu d ng hoi đ c.́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̃̉ ̣ ư ̣ ươ ̉ ượ

III. Tiên s :̀ ử

1. Tiên s  ban thân:̀ ử ̉

­ Tiên s  san phu khoa (bênh nhân n ): PARA, kinh nguyêt, …̀ ̃ử ̉ ̣ ̣ ư ̣

­ Tiên s  bênh ly: Bao gôm bênh ly nôi/ ngoai khoa, theo th  t  th i gian ro rang.̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ̀ử ̣ ̣ ̣ ̣ ư ự ơ

­ Thoi quen sinh hoat: Thoi quen (thoi quen xâu co thê gây bênh).́ ́ ́ ́ ̣́ ̉ ̣

+ R u: L ng uông/ngay va th i gian uông, cang cu thê cang tôt.́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ượ ượ ơ ̣ ̉

+ Thuôc la: Goi/ngay, goi/năm.́ ́ ́ ̀ ́

­ Tiên s  tiêp xuc hoa chât.̀ ́ ́ ́ ́ử

­ Quan hê ca nhân: Ban thân, ng i yêu (Vi du: lao phôi).́ ̀ ̣́ ̣ ươ ̣ ̉

­  Di  ng thuôc hoăc th c ăn?́ ́ ̣́ ư ̣ ư

2. Tiên s  gia đinh:̀ ̀ử

­ Trong gia đinh co ai măc bênh giông bênh nhân, hoăc co bênh đăc biêt co tinh chât̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣  
gia đinh va tinh chât di truyên. ̀ ̀ ́ ́ ̀

Vi du: Me bi tăng huyêt ap, tai biên mach mau nao năm 1980.́ ́ ́ ́ ́ ̣̃ ̣ ̣ ̣

3. Dich tê (nêu co):̃ ́ ̣́

­ Xung quanh hang xom co ai măc bênh nh  bênh nhân không, vung đia d  co bênh̀ ́ ́ ́ ̀ ̣́ ư ̣ ̣ ư ̣  
gi đăc biêt không?̀ ̣ ̣

­ Môi tr ng dân c  ng i bênh sinh sông.̀ ̀ ́ươ ư ươ ̣

IV. Nhân đinh hiên tai:̣ ̣ ̣ ̣

1. Toan trang:̀ ̣

­ Tinh tao, tiêp xuc tôt, goi hoi biêt tra l i đung, chinh xac; Tinh tao nh ng mêt moi;́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́̉ ̣ ̉ ̉ ơ ̉ ư ̣ ̉  
Ly bi, ngu ga, hôn mê; Đanh gia hôn mê theo thang điêm Glasgow.̀ ̀ ́ ́̉ ̉

­ Tông trang chung: Gây, trung binh, beo, chiêu cao, cân năng.̀ ̀ ́ ̀̉ ̣ ̣

­ Mau săc da, niêm mac: Tim, xanh nh t, hông.̀ ́ ́ ̣̀ ợ

­ Cac hinh thai xuât huyêt: Châm, nôt, đam, mang xuât huyêt.́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́̉

­ Phu hay không? phu trăng mêm hay c ng, vi tri nao, đôi x ng hay không?̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ư ̣ ư

­ Co tuân hoan bang hê d i da hay không?́ ̀ ̀ ̀ ̣́ ươ
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­ Lông: Co bât th ng không?́ ́ ̀ươ

­ Toc: Khô, mêm, x , c ng, dê gay hay không?́ ̀ ́ ̃ ̃ơ ư

­ Mong: Hinh dang mong (cong, khum); tinh trang khô, co khia, dê gay.́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̃ ̣̃ ̣

­ Hach: Vi tri, sô l ng, kich th c, mât đô, m c đô di đông, dinh hay không dinh́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ượ ươ ̣ ̣ ư ̣ ̣  
vao tô ch c d i da; Co biêu hiên viêm câp tinh?̀ ́ ́ ́ ́ ́̉ ư ươ ̉ ̣

­ Tuyên giap: Kich th c, nghe co tiêng thôi, mât đô nh  thê nao?́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ươ ̉ ̣ ̣ ư

­ Dâu hiêu sinh tôn: Mach, nhiêt đô, huyêt ap, nhip th .́ ̀ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ̣ ở

2. L c qua cac c  quan:́ượ ơ

a.  u tiên c  quan bi bênh kham tr c.́ ́Ư ơ ̣ ̣ ươ

b. Cac c  quan khac.́ ́ơ

3. Cân lâm sang: ̣̀

­ Co gia tri chân đoan hoăc loai tr , ghi theo th  t  ngay thang th c hiên.́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣́ ̉ ̣ ̣ ư ư ự ự ̣

4. Y lênh bac sí ̣̃  :

­ Y lênh thuôc, chê đô ăn, chê đô phân câp chăm soc.́ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ̣

V. Xac đinh cac vân đê cân chăm soc:́ ́ ́ ̀ ̀ ̣́

­ Cac vân đê cân chăm soc (triêu ch ng c  năng, triêu ch ng th c thê, biên ch nǵ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣́ ư ơ ̣ ư ự ̉ ư  
(nêu co) trên bênh nhân) săp xêp theo th  t   u tiên.́ ́ ́ ́ ̣́ ư ự ư
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PHÂN II: KÊ HOACH CHĂM SOC̀ ́ ̣́

Ngay, gì ̀ơ
Nhân đinh vân đế ̣̀ ̣  

chăm soć
Lâp kê hoacḥ́ ̣  

chăm soć
Th c hiên kê hoach́ự ̣ ̣  

chăm soć
L ngượ  

giá

­   Toan   trang   chung̀ ̣  
cua ng i bênh ̀̉ ươ ̣
(chi  ghi  nh ng   triêũ̉ ư ̣  
ch ng bât th ng)́ ́ ̀ư ươ

­   Cac   vân   đê   chăḿ ́ ̀  
soc săp xêp theo th́ ́ ́ ́ư 
t   u tiênự ư

­ Chê đô dinh d nǵ ̣̃ ươ

­ Chê đô vê sinh́ ̣ ̣

­ Y lênh con lai ̣̀ ̣
(nêu co)́ ́

­   Theo   doi   lân/̃ ̀  
ngaỳ
(Phu   thuôc   vaọ̀ ̣  
chê đô phân câṕ ̣́  
chăm soc)́

­ Xac đinh đ ć ̣ ượ  
cac   vân   đê   câń ́ ̀ ̀  
theo   doi   vã  ̀
chăm   soc   phú  ̀
h p,   đam   baoợ ̉ ̉  
đap   ng   đ ć ́ư ượ  
cac nhu câu câń ̀ ̀  
thiêt   cua   ng í ̀̉ ươ  
bênh hiên tai ̣ ̣ ̣

­ Đam bao dinh ̉ ̉
d ng cho bênh̃ươ ̣  
nhân

­ Đam bao vê ̉ ̉ ̣
sinh cho bênh ̣
nhân

­ Th c hiên y ự ̣
lênh đây đụ̀ ̉

­ Đ a ra hanh đông̀ư ̣  
chăm   soc   phu   h ṕ ̀ ợ  
v i kê hoach va phú ́ ̀ ̀ơ ̣  
h p   v i   muc   tiêúợ ơ ̣  
chăm soć

 

­   Phai   có̉  
th i   giaǹơ  
cu thê.̣ ̉
(Tuỳ 
thuôc   vaọ̀  
hanh đông̀ ̣  
chăm soc)́
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­ S  hiêu biêt vê vâń ̀ ́ự ̉  
đê   t   chăm soc   s c̀ ́ ́ự ư  
khoe   hay   Kiên   th ć ́̉ ư  
vê y hoc̀ ̣

­ Giao duc s c ́ ̣́ ư
khoẻ
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